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	Số: 4209/QĐ-UBND
	TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NAM THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 61/TTr-BQLKN ngày 10 tháng 08 năm 2009 và của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 18/TTr-ĐA30 ngày 19 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Ban Quản lý Khu Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời gian cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này Ban Quản lý Khu Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC




Nguyễn Thành Tài
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 4209 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Xây dựng:



		1

		Thẩm định thiết kế cơ sở



		2

		Cấp phép xây dựng tạm



		3

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ.



		4

		Thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng tạm.



		5

		Gia hạn giấy phép xây dựng tạm.



		6

		Sao lục giấy phép xây dựng tạm.



		II. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng:



		1

		Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000



		2

		Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000



		3

		Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.



		4

		Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500



		5

		Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.



		6

		Cung cấp thông tin quy hoạch.



		7

		Cấp văn bản thỏa thuận quy hoạch.



		III. Lĩnh vực Đất đai:



		1

		Thuê đất (đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách)



		2

		Giao đất (đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách)



		IV. Lĩnh vực Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài:



		1

		Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (đối với các dự án theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp giấy phép trước ngày 01/7/2006)



		2

		Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư nước ngoài)



		3

		Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện (đối với dự án đầu tư nước ngoài)



		4

		Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư trong nước)



		5

		Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.



		6

		Thay đổi người đại diện pháp luật. 



		7

		Thay đổi ngành nghề doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.



		8

		Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở chia/ tách/ hợp nhất doanh nghiệp).



		V. Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh



		1

		Cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC).





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG:


1. Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở: 


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý Khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu). Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra hồ sơ Thẩm định thiết kế cơ sở:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Phiếu chuyển của cơ quan phê duyệt dự án đầu tư hoặc Tờ trình thẩm định của chủ đầu tư .


2. Văn bản về chủ trương đầu tư hoặc Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng của cấp quyết định đầu tư (đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách) (bản sao).


3. Quyết định phê duyệt QHCT 1/500 hoặc văn bản cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc của cơ quan thẩm quyền (bản sao).


4. Văn bản thẩm duyệt PCCC của cơ quan thẩm quyền đối với những công trình có nguy cơ gây thảm họa như: nhà cao tầng, công trình văn hóa, trung tâm thương mại tập trung đông người, bãi đỗ xe ngầm, kho hàng dễ cháy nổ (bản sao). 




5. Giấy phép đăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế (bản sao).




6. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án hoặc chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu) (bản sao).


7. Biên bản của Hội đồng thi tuyển kiến trúc xác định tác phẩm kiến trúc được chọn kèm bản vẽ thiết kế trúng tuyển (đối với trường hợp có thi tuyển).




8. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình trong bước TKCS.




9. Tập thuyết minh thiết kế cơ sở.




10. Các bản vẽ thiết kế cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:


+ 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với dự án nhóm C).

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với dự án nhóm B).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu NamThành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.


- Kết quả thủ tục hành chính: kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở thu theo tổng số vốn đầu tư dự án. 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 93/2001/NĐ-CP, ngày 12/12/2001của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM;


+ Nghị định 209/2004/NĐ-CP, 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;


+ Quyết định 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.


+ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;


+ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Công văn số 5361/BTC-CST ngày 13/11/2006 của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng.


Phụ lục 1


MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TKCS


		(Tổ chức cá nhân)


Số :

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		........., ngày......... tháng......... năm..........





TỜ TRÌNH


Thẩm định thiết kế cơ sở công trình:……………………… 


Kính gửi :……………………………..


- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định phê xuyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.


- Căn cứ văn bản số… ngày… của… về chủ trương đầu tư xây dựng công trình (nếu có)...;


- Các căn cứ có liên quan…………………………


(Tổ chức, cá nhân) trình thẩm định thiết kế cơ sở công trình ….. với các nội dung sau:


- Tên công trình: ……


- Loại và cấp công trình…….


- Thuộc dự án……


- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án………..


- Chủ đầu tư.......


- Địa điểm xây dựng…


- Diện tích sử dụng đất…


- Nhà thầu lập thiết kế cơ sở…


- Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng…


(Tổ chức, cá nhân) trình ……..thẩm định thiết kế cơ sở công trình………


		Nơi nhận :


-


- Lưu

		(Tổ chức, cá nhân)


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)





2. Thủ tục Cấp phép xây dựng tạm:


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra hồ sơ cấp phép xây dựng:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (theo mẫu).


2. Bản sao có thị thực một trong những giấy tờ về Quyền sở hửu nhà và Quyền sử dụng đất.


3. Giấy cam kết phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng (theo mẫu).


4. Bản vẽ hiện trạng công trình cũ (nếu có công trình hiện hữu).


5. Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép 

- Lệ phí (nếu có): 100.000 đồng/lần


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Đơn xin cấp phép xây tạm (theo mẫu);

+ Giấy cam kết phá dỡ công trình (theo mẫu);

+ Giấy cam kết không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất (theo mẫu).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 của UBND thành phố HCM Ban hành Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố.


+ Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình


+ Thông tư 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình.


+ Thông tư 09/2005/TT-BXD, ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng.


+ Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 của UBND thành phố HCM Ban hành Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 27/01/2006.


MẪU 4 (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM 1


		Xây dựng mới

		



		Cải tạo sửa chữa

		





Kính gửi: - ......................................................................2

1. Tên chủ đầu tư:3 ..................................................................................................... 

Người đại diện: .……………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên hệ:


- Số nhà: ......................................... đường: ...............................................................


Phường (xã, thị trấn): ...................................... quận (huyện): ...................................


- Số điện thoại: ............................


2. Địa điểm xây dựng:


- Lô đất số: .................... tờ bản đồ: ......................... Diện tích: …………………m2


- Số nhà: .................................. đường: ..................................................................... 

Phường (xã, thị trấn): .................................. quận (huyện): ......................................


- Nguồn gốc đất: ……………………………………………………………………


3.Nội dung xin phép xây dựng tạm:


- Loại công trình:3 ........................................ cấp công trình ………………………..


- Diện tích xây dựng tầng 1: …………………………………………………….. m2


- Tổng diện tích sàn: ………………………………………………………….…. m2


- Chiều cao công trình: ……………………………………………………………..


- Số tầng: …………………………………………………………………………..


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ……………………………………………………..


...................................................................................................................................


- Địa chỉ: ...................................................................................................................


- Số điện thoại: ..............................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): …………………………………


..................................................................................................................................


- Địa chỉ:...............................................................Số điện thoại:..............................


-Giấy phép hành nghề số (nếu có)………………………..cấp ngày………………


6. Phương án phá dỡ (nếu có):..................................................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình …………tháng.


8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp, nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		

		Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm ..........


Người làm đơn


(Ký, ghi rõ họ tên)5





Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6

...................................................................................................................................


...................................................................................................................................


		

		Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng….... năm............


TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) CHỦ TỊCH


(Ký tên - đóng dấu)





----------------------------------------------------------------------------

1 Mẫu này dùng cho mọi đối tượng gởi cơ quan cấp giấy phép xây dựng để xin phép xây dựng.


2 Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp: Sở Xây dựng, UBND quận - huyện hoặc Ban Quản lý đầu tư các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất thành phố, khu công nghệ cao quy định tại các Điều 12, 13, 14 của Quy định này.


3 Họ và tên của chủ đầu tư, hoặc tên người đại diện, người được ủy quyền theo pháp luật. Nếu là doanh nghiệp thì ghi tên doanh nghiệp và tên người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật.


4 Loại công trình: nhà ở riêng lẻ; nhà xưởng; văn phòng.


5 Đóng dấu nếu là doanh nghiệp.


6 Xác nhận về tranh chấp, khiếu nại đối với công trình xây dựng như: ranh nhà, đất; quyền sở hữu , quyền sử dụng đất. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại phải ghi rõ tổ chức, cá nhân tranh chấp, khiếu nại, thời điểm phát sinh và tình trạng giải quyết,

MẪU 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm


2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH


KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):.................................


- Tôi tên:...........................................................CMND số ................................................ do……………………………………cấp ngày…..........tháng............năm………...........


- Địa chỉ thường trú:.................................đường:.............................................................. Phường (xã, thị trấn):.................................quận (huyện):................................................. 

Xin cam kết tự phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.


Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng công trình tạm :5..............................................


…………………………………………………………………………………………... 

Tại địa chỉ:2….……………………………đường:..........................................................

phường (xã, thị trấn):………………………...quận (huyện): ..........................................


(Thuộc lô, thửa đất số:3……………….…………………………………………………


tờ bản đồ số:4……………………………………………………………………………)


		

		Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng….... năm............


Người làm đơn


(ký tên)





Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6


…………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………….


		

		Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng….... năm............


TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) CHỦ TỊCH


(Ký tên - đóng dấu)





------------------------------------------------------------------

1 Mẫu này dùng cho trường hợp nhà, đất không phù hợp quy hoạch xin xây dựng tạm quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quy định này.


2, 3, 4 Ghi theo số liệu trong bản đồ địa chính có khu đất tọa lạc.


5 Loại công trình: nhà ở riêng lẻ, nhà xưởng,….


6 Xác nhận về nội dung cam kết và chữ ký của người làm đơn.


MẪU 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP, 

KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT 1

Kính gửi: -Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):........................


- Tôi tên:...........................................................CMND số ...................................…….. do……………………………cấp ngày…..........tháng............năm………........……. 

Địa chỉ thường trú:.................................đường:.................................................……… 

Phường (xã, thị trấn):.................................quận (huyện):............................................... 

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ:……………………………. đường:...........................................phường (xã, thị trấn):………………………………. quận (huyện):...................................................................................................................


Có diện tích:2…….……………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………….


(Thuộc lô, thửa đất số:3…………………………………………………………………


tờ bản đồ số:4…………………………………………………………………….……)


như sau:5……………………………….………………………………………………


………………………………………………………………………………………… Thời điểm sử dụng:........................................................................................................


do tôi đang quản lý sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất. Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng nhà ở.


Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.


		

		Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng….... năm............


Người làm đơn


(ký tên)





Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6

…………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………….


		

		Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng….... năm............


TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) CHỦ TỊCH


(Ký tên - đóng dấu)





1 Mẫu này dùng cho trường hợp nhà ở hiện hữu trong khu dân cư hiện hữu, ổn định, sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, phù hợp quy hoạch là đất ở để xin phép xây dựng nhưng chưa có giấy về quyền sở hữu nhà, sử dụng đất quy định tại Điều 7 của Quy định này.


2, 3, 4 Ghi theo số liệu trong bản đồ địa chính có khu đất tọa lạc.


5 Giải trình về nguồn gốc của nhà, đất có ghi thời điểm sử dụng: thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng v.v…, cần nêu thêm ai biết làm chứng để củng cố thông tin giải trình (nếu không có ai làm chứng thì không nhất thiết phải ghi).


6 Xác nhận về nội dung cam kết và chữ ký của người làm đơn.


3. Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ:


- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1.Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu);


2. Giấy tờ pháp lý liên quan (nếu có);


3. Bản sao giấy phép xây dựng đã cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép 

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp phép xây dựng: 100.000 đồng/lần.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin điều chỉnh nội dung (mẫu 8)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 93/2001/NĐ-CP, ngày 12/12/2001của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM;


+ Nghị định 209/2004/NĐ-CP, 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


+ Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình


+ Thông tư 09/2005/TT-BXD, ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng.


 
+ Thông tư 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình.


4. Thủ tục Thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng tạm:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng tạm:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Đơn xin thay đổi thiết kế (theo mẫu);


2. Bản chính giấy phép xây dựng kèm bản vẽ được duyệt;


3. Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh, thành phần như bản vẽ xin phép xây dựng tạm .


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép 

- Lệ phí (nếu có): 100.000 đồng/lần.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thay đổi thiết kế (mẫu 7).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 93/2001/NĐ-CP, ngày 12/12/2001của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM;


+ Nghị định 209/2004/NĐ-CP, 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


+ Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình


+ Thông tư 09/2005/TT-BXD, ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng.


+ Thông tư 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình.


5. Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng tạm:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng tạm:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu);


2. Bản chính giấy phép xây dựng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép. 

- Lệ phí (nếu có): không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (mẫu 6).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 93/2001/NĐ-CP, ngày 12/12/2001của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM;


+ Nghị định 209/2004/NĐ-CP, 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


+ Thông tư 09/2005/TT-BXD, ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng.


+ Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 của UBND thành phố HCM Ban hành Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 27/01/2006.


6. Thủ tục Sao lục giấy phép xây dựng tạm:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra hồ sơ sao lục giấy phép xây dựng tạm:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Đơn xin sao lục bản chính (theo mẫu);


2. Bản chính giấy phép xây dựng.


3. Bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép. 

- Lệ phí (nếu có): không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Đơn xin sao lục bản chính (sao lục giấy phép xây dựng tạm- mẫu 5).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 93/2001/NĐ-CP, ngày 12/12/2001của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM;


+ Nghị định 209/2004/NĐ-CP, 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


+ Thông tư 09/2005/TT-BXD, ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng.


+ Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 của UBND thành phố HCM Ban hành Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 27/01/2006.

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG:


1. Thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000:

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều tư 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra hố sơ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần,số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


1. Tờ trình đề nghị thẩm định và Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000;


2. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng và các bản vẽ thu nhỏ in màu;


3. Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ nhỏ hơn, tỷ lệ 1/5.000 –1/25.000;

4. Bản đồ hiện trạng (địa hình tọa độ VN 2000) khu vực lập quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (nếu có);

5. Bản đồ cơ cấu phân khu chức năng (nếu có);


6. Các văn bản pháp lý có liên quan; 


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không


- Kết quả thủ tục hành chính: quyết định hành chính. 

- Lệ phí (nếu có): không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 91/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;


+ Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM;


+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng;


+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


+ Quyết định 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ xây dựng về ban hành quy định thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.


+ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; 


2. Thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000:


- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:


Kiểm tra hố sơ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần,số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/5.000 – 1/25.000; 


2. Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng tỷ lệ 1/2.000;


3. Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường tỷ lệ 1/2.000;


4. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2.000; 


5. Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan tỷ lệ 1/2.000; 


6. Các bản vẽ minh họa (bản vẽ mặt bằng mặt đứng triển khai theo các tuyến phố, lô phố điển hình; bản vẽ minh họa phối cảnh các khu vực đặc thù, các không gian mở, các công trình tiêu biểu…)


7. Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tỷ lệ 1/2000;


8. Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường tỷ lệ 1/2000;


9. Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/2000;




10. Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (hoặc điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) TL 1/2000 của chủ đầu tư;


11. Thuyết minh tổng hợp (đính kèm các văn bản pháp lý liên quan, các bản vẽ thu nhỏ in màu);




12. Dự thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

b) Số lượng hồ sơ: 06 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thự hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.


- Kết quả thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Thu theo diện tích quy hoạch từng dự án.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 91/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;


+ Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM;


+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng;


+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


+ Quyết định 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ xây dựng về ban hành quy định thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.


+ Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;


+ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.


3. Thủ tục Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.



+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra hồ sơ Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần,số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


1. Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị;


2. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và các bản vẽ thu nhỏ in màu;

3. Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ nhỏ hơn, tỷ lệ 1/2.000;

4. Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có); 

b) Số lượng hồ sơ:03 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 91/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;


+ Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM;


+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng;


+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng


+ Quyết định 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ xây dựng về ban hành quy định thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.


+ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;


4. Thủ tục Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:


Kiểm tra hố sơ Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Sơ đồ vị trí và ranh giới khu đất; 


2. Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500;


3. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500; 


4. Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500; 


5. Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tỷ lệ 1/500;


6. Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500;


7. Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/500; 


8. Hồ sơ thiết kế đô thị:





+ Bản vẽ mặt bằng, khai triển mặt đướng các tuyến phố tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500;





+ Bản vẽ mặt cắt quan trọng trên các tuyến phố tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500.


9. Lập mô hình.




10. Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt Đồ án QHCT xây dựng đô thị (hoặc điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) TL 1/500 của chủ đầu tư;




11. Thuyết minh tổng hợp (đính kèm các văn bản pháp lý liên quan, các bản vẽ thu nhỏ in màu);




12. Dự thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị.


b) Số lượng hồ sơ: 06 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thự hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu NamThành phố Hồ Chí Minh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.


- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định 

- Lệ phí (nếu có): Thu theo diện tích quy hoạch từng dự án 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 91/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;


+ Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM;


+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng;


+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


+ Quyết định 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ xây dựng về ban hành quy định thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.


+ Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.


+ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;


5. Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng :


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra hố sơ Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng;


2. Sơ đồ vị trí và các bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện;


3. Văn bản thuận địa điểm của Ban Quản Lý khu Nam, hoặc của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố và các giấy tờ liên quan đến khu đất (nếu có) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không


- Kết quả thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 91/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;


+ Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM;


+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng;


+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


+ Quyết định 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ xây dựng về ban hành quy định thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.


+ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;


6. Thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch:


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:

Kiểm tra hố sơ cung cấp thông tin quy hoạch:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


1. Đơn đề nghị cấp cung cấp thông tin quy hoạch;


2. Bản vẽ sơ đồ vị trí ranh giới khu đất (trích từ bản đồ Quy hoạch chung xây dựng hoặc bản đồ chi tiết xây dựng đô thị đã được phê duyệt).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không


- Kết quả thủ tục hành chính:văn bản xác nhận 

- Lệ phí (nếu có): không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 91/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;


+ Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM;


+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng;


+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


+ Quyết định 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ xây dựng về ban hành quy định thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.


+ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;


7. Thủ tục Cấp văn bản thỏa thuận quy hoạch:


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:


Kiểm tra hố sơ cấp văn bản thỏa thuận quy hoạch:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Đơn đề nghị cấp văn bản thỏa thuận quy hoạch;


2. Sơ đồ vị trí và các bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện;


3. Thuyết minh và bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình, các phương án sơ phát thiết kế công trình gồm mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình ở tỷ lệ thích hợp;


4. Văn bản thuận địa điểm của Ban Quản Lý khu Nam, hoặc của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố và các giấy tờ liên quan đến khu đất (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không


- Kết quả thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 

- Lệ phí (nếu có): không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 91/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;


+ Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM;


+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng;


+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


+ Quyết định 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ xây dựng về ban hành quy định thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.


+ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;


III. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI:


1. Thủ tục Thuê đất (đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách):


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm trả hồ sơ xin giao đất:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Đơn xin thuê đất (theo mẫu).


2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao) hoặc giấy xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài (bản chính).


3. Dự án đầu tư và báo cáo tài chính của chủ đầu tư (nội dung theo điều 6 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006).


( Đối với dự án đầu tư nước ngoài, người xin giao đất, thuê đất phải lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

( Đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, người xin giao đất, thuê đất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Bản kê khai về tình trạng sử dụng đất của tất cả các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó (theo mẫu).


5. Bản trích đo bản đồ địa chính khu đất.


6. Kết quả thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư của Ban Quản lý khu Nam (thực hiện sau khi được chấp thuận cho phép đầu tư).


7. Kết quả thẩm định, xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án (theo quy định tại Điều 39 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện sau khi được chấp thuận địa điểm đầu tư).


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian thụ lý tại Ban Quản lý khu Nam).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND Q7, UBND huyện Bình Chánh. 


- Kết quả thủ tục hành chính: quyết định hành chính. 

- Lệ phí (nếu có): không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin thuê đất (theo mẫu).

+ Danh sách người sử dụng chung thửa đất (mẫu số 5).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;


+ Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thi hành Nghị định 181/2004/NĐ;


+ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn khu Tp HCM.


2. Thủ tục Giao đất (đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách):


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra hồ sơ xin giao đất:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Đơn xin giao đất (theo mẫu); 


2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao) hoặc giấy xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài (bản chính).


3. Dự án đầu tư và báo cáo tài chính của chủ đầu tư (nội dung theo điều 6 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006).


 


+ Đối với dự án đầu tư nước ngoài, người xin giao đất, thuê đất phải lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 


+ Đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, người xin giao đất, thuê đất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Bản kê khai về tình trạng sử dụng đất của tất cả các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó (theo mẫu).


5. Bản trích đo bản đồ địa chính khu đất.


6. Kết quả thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư của Ban Quản lý khu Nam (thực hiện sau khi được chấp thuận cho phép đầu tư).


7. Kết quả thẩm định, xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án (theo quy định tại Điều 39 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện sau khi được chấp thuận địa điểm đầu tư).


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian thụ lý tại Ban Quản lý khu Nam)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):UBND Q7, UBND huyện Bình Chánh.


- Kết quả thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin giao đất (mẫu 03/ĐĐ). 


+ Mẫu Bản kê khai về tình trạng sử dụng đất (Mẫu số 5).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;


+ Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thi hành Nghị định 181/2004/NĐ


+ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn khu Tp HCM, có hiệu lực từ ngày 01/04/2008.

IV. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI:

1. Thủ tục Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (đối với các dự án theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp giấy phép trước ngày 01/7/2006):


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm trả hồ sơ xin Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư: 


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. (theo mẫu).




2. Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh (Bản sao hợp lệ).


3. Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về đầu tư quy định tương ứng với yêu cầu điều chỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Quản lý Khu Nam nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở ngành, các Bộ ngành.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận. 

- Lệ phí (nếu có): không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-14);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003;



+ Luật đất đai năm 2003;



+ Luật Đầu tư năm 2005;


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn. thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản.


2. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư nước ngoài):


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều tư 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra hồ sơ xin Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư nước ngoài): 


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).


2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư tự lập.


3. Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện.


4. Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu.


5. Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


6. Danh sách thành viên tương ứng với Cty Liên doanh (theo mẫu) 


7. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập.


8. Văn bản ủy quyền của nhà đầu tư cho người được ủy quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức.


9. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.


10. Trường hợp dự án đầu tư liên doanh có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.


11. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư phải kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.


12. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư phải kèm Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và/hoặc các cá nhân khác. 


13. Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 08 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:


+ 30 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 


+ 45 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố HCM.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở ngành, các Bộ ngành.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 

- Lệ phí (nếu có): không thu


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-3)

+ Danh sách thành viên tương ứng với Cty Liên doanh (mẫu I-8)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng năm 2003;



+ Luật đất đai năm 2003;


+ Luật Đầu tư năm 2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn. thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản.


+ Thông tư 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh.


3. Thủ tục Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện (đối với dự án đầu tư nước ngoài):

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.




+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều tư 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.




+ Cách thức nộp hồ sơ: Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nộp hồ sơ.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:


Kiểm tra hồ sơ xin Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần,số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Thông báo lập chi nhánh/Thông báo lập văn phòng đại diện (theo mẫu).


2. Quyết định và Biên bản họp về việc lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện và Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

3. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu Chi nhánh/Văn phòng đại diện.


4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.


5. Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.


6. Hồ sơ pháp lý liên quan địa điểm thực hiện dự án .


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Quản lý Khu Nam nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở ngành, các Bộ ngành.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 

- Lệ phí (nếu có): Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Mẫu Thông báo lập chi nhánh (mẫu III-1)


+ Mẫu Thông báo lập văn phòng đại diện (mẫu III-2).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Luật Đầu tư năm 2006;


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn. thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản.


+ Thông tư 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh.


4. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư trong nước):


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều tư 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra hồ sơ xin Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư trong nước): 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).


2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư tự lập.


3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


4 Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian thụ lý tại Ban Quản lý khu Nam)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố HCM.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở ngành, các Bộ ngành.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-1)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Luật Đầu tư năm 2006;


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn. thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản.


+ Thông tư 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh


5. Thủ tục Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra hồ sơ xin thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp - theo mẫu).


2. Quyết định bằng văn bản và Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp của Hội đồng thành viên. 


3. Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

4. Bản sửa đổi điều lệ công ty.


5. Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính.


6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Quản lý Khu Nam nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố HCM.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở ngành thành phố HCM.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-6)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Luật Đầu tư năm 2006;


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn. thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản.


+ Thông tư 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh.


6. Thủ tục Thay đổi người đại diện pháp luật:


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều tư 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:


Kiểm tra hồ sơ xin thay đổi người đại diện pháp luật: 


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Bản đăng ký xin thay đổi người đại diện pháp luật (theo mẫu).


2. Quyết định bằng văn bản và Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp của Hội đồng thành viên.


3. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật.


4. Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.


5. Bản sửa đổi điều lệ công ty.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Quản lý Khu Nam nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở ngành.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/đăng ký hoạt động của chi nhánh (Thay đổi người đại diện pháp luật đối với doanh nghiệp đã đăng ký lại) - mẫu I-7.


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư (Thay đổi người đại diện pháp luật đối với doanh nghiệp chưa đăng ký lại) - mẫu I-16.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Luật Đầu tư năm 2006;


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn. thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản.


+ Thông tư 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh


7. Thủ tục Thay đổi ngành nghề doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều tư 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra hồ sơ xin Thay đổi ngành nghề doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).


2. Quyết định và Biên bản họp về nội dung điều chỉnh.


3. Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.


4. Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu.


5. Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.


6. Phụ lục sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh và Điều lệ doanh nghiệp.


7. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị điều chỉnh.


8. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư phải kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.


9. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư phải kèm Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc.

b) Số lượng hồ sơ: 

+ 03 bộ (đối với lĩnh vực bổ sung thuộc diện đăng ký).


+ 08 bộ (đối với lĩnh vực bổ sung thuộc diện thẩm tra).

- Thời hạn giải quyết:


+ 15 ngày làm việc, đối với dự án đầu tư thuộc diện đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 


+ 30 ngày làm việc, đối với dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thự hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở ngành, các Bộ ngành.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 

- Lệ phí (nếu có): không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-6).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Luật Đầu tư năm 2006;


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn. thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản.


+ Thông tư 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh

8. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở chia/ tách/ hợp nhất doanh nghiệp).:


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều từ13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:


Kiểm tra hồ sơ xin Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở chia/ tách/ hợp nhất doanh nghiệp): 


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần,số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).


2. Quyết định và Biên bản họp về chia/tách/hợp nhất doanh nhiệp.


3. Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ của doanh nghiệp bị chia/tách /hợp nhất.

4. Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp sau khi bị chia/tách/hợp nhất 


5. Danh sách thành viên (theo mẫu).


6. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của thành viên sau khi bị chia/tách/hợp nhất.


7. Văn bản ủy quyền của nhà đầu tư cho người được ủy quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức và bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) .


8. Báo cáo tình hình thực hiện dự án của doanh nghiệp đến thời điểm đề nghị thay đổi.


9. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư phải kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.


10. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư phải kèm Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc. 

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở ngành, các Bộ ngành.


- Kết quả thủ tục hành chính: giấy đăng ký 

- Lệ phí (nếu có): không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-6);

+ Danh sách thành viên (mẫu I-8);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Luật Đầu tư năm 2006;


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn. thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản.


+ Thông tư 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh.


V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH:

1. Thủ tục Cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC):


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định.


Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.


+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.


+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:


Kiểm tra hồ sơ xin Cấp thẻ ABTC: 


+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Văn bản đề nghị của doanh nghiệp do thủ trưởng doanh nghiệp ký tên và đóng dấu (theo mẫu).


2. Các loại hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc dự án đầu tư hợp tác với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên tham gia ABTC (Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo của cơ quan có chức năng dịch thuật hoặc bản dịch công chứng).


3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương khác.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian thụ lý tại Ban Quản lý khu Nam).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND Q7, UBND huyện Bình Chánh, Sở LĐ TBXH, Cục thuế.


- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ ABTC. 

- Lệ phí (nếu có): không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp thẻ ABTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Luật đất đai năm 2003;


+ Luật Đầu tư năm 2006;


+ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân.


+ Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp & quản lý thẻ ABTC


+ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 10/02/209.
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